
 

STT Mã số thuế Tên đơn vị Địa chỉ
Số lao 

động

Số 

tháng 

nợ

Số tiền nợ 

BHXH, BHYT, 

BHTN

1 0106452951 Công ty TNHH đầu tư công nghệ Thành Vinh Số 86, tổ 4 Khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 1 2 1.491.143

2
0107723876

Công ty Cổ phần Phát Triển TMDV & Giải Pháp Toàn Cầu
Thôn Văn Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội, 

Việt Nam
0 7 1.576.915

3 0107247923 Hợp tác xã Nông nghiệp Phụng Châu xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 1 2 1.706.537

4
0106944047

Công ty TNHH  thương mại và xây dựng Đồng Lợi
Thôn Xuân Thủy, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
0 3 1.789.948

5 0500454636 CÔNG TY TNHH HẢI DƯƠNG Thôn Hạ Dục, Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội 1 2 1.791.613

6
0106948002

Công ty TNHH sản xuất thủ công mỹ nghệ Chiến Thắng Thôn Thái Hòa, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1 2 1.860.000

7 0109080331 Công ty TNHH điện máy Nga Lê Xóm Thầy, Thôn Mỹ Lương, xã Mỹ, Lương, Chương Mỹ, Hà Nội 1 3 2.112.906

8 0106941938 Công ty CP đầu tư và  thương mại Ngọc Kiên Thôn Lương Xá, Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội 1 2 2.120.487

9 0107004536 Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Minh Phương Thôn Nghĩa Hảo, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1 2 2.164.552

10
0105837726

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNG HÓA LONG NINH
XÓM NÚI, THÔN CAO SƠN, XÃ TIÊN PHƯƠNG, HUYỆN 

CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI
1 2 2.270.064

11
0109541984

Công ty TNHH công nghệ và môi trường TECHCOM Thôn Chúc Lý, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 1 2 2.350.000

12
0500527309

Công Ty TNHH Thương Mại - Tin Học Bách Khoa
Số 81 tổ 3 Khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà 

Nội
1 2 2.357.650

13
0107718308

Công ty TNHH VŨ TÙNG VÀ CỘNG SỰ
Số nhà 16, tổ 5, khu Tân Xuân, thị Trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội
1 2 2.470.687

14 Không có MST NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP MẸ YÊU CON Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 0 4 2.778.790

15 0107932799 Công ty TNHH cơ khí Hung Lung Hà Nội Số 5C khu Đìa Thông, xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 0 3 2.842.842

16 0107961687 Công ty CP đầu tư ngôi nhà việt Thôn Đồng Lệ - Xã Hợp Đồng - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 0 4 2.854.741

17
0106514767

Công ty TNHH thương mại vận tải và xây dựng Hoàng Hải
Thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
2 2 2.884.984

18 0108454778 Công ty TNHH phim cách nhiệt mới Hòa Phát Xóm Lò, thôn 1 - Xã Quảng Bị - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2 2 2.890.707

19
0500564283

Công ty TNHH mây tre lá xuất khẩu Nam Sơn
Thôn Phù Yên, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
2 2 2.908.147

20
0109301693

Công ty CP đầu tư kiến trúc và nội thất Sông Việt Xóm Đoàn Kết, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1 2 2.909.327

                                                    Chương Mỹ, ngày  08 tháng 11 năm 2021
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21
0109069786

Công ty TNHH viễn thông S99
Số 8, Tổ 4, Thôn Tiên Trượng, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội
1 2 2.928.000

22
0107486689

Công ty TNHH thiết bị văn phòng tổng hợp HPT
Khu Hòa Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
1 2 2.928.000

23
0106089921

Công Ty TNHH Dịch Vụ Ô Tô Tuấn Bình
Km 30, Quốc Lộ 6A, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà 

Nội
2 2 2.931.131

24 0108479525 Công ty CP xây dựng và kiến tạo HGS Khu Bình Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1 2 2.939.951

25
0104953504

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI VŨ HƯNG

SỐ 54 TỔ 3 KHU TÂN BÌNH, THỊ TRẤN XUÂN MAI, HUYỆN 

CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI
1 2 2.987.870

26 0104910317 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hà Anh Thôn Nội An, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1 2 3.000.059

27 0103906607 Công ty TNHH dược Phúc Thái Lô số Cn10, KCN Phú Nghĩa, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1 3 3.004.939

28 0108483779 Công ty TNHH XNK Thiết bị Thái Bình Dương Thôn Yên Trường - Xã Trường Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1 2 3.024.408

29
0108344486

Công ty TNHH thương mại Minh Khang Anh
Thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố 

Hà Nội
1 2 3.036.904

30
0104986235

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và đầu tư xây dựng 

Nam Việt
Xóm Đường, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, TP hà Nội 1 2 3.050.000

31
0107868906

Công ty TNHH sản xuât và thương mại mây tre Thành Đạt
Thôn Nhật Tiến, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội,
1 2 3.099.654

32 0108353265 Công ty TNHH KUNITOMO BUSSAN Hà Nội Thôn Trung Hoàng xã Thanh Bình Huyện Chương Mỹ TP Hà Nội 2 2 3.102.377

33 0107035809 Công ty TNHH SX TM và Tổng Hợp Hà Dương Thôn Tân Lập - Xã Trần Phú - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 2 2 3.111.630

34
0109193448

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ 

XÂY DỰNG KIM NGÂN
THÔN HẠ, XÃ HỒNG PHONG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 2 2 3.112.100

35
0107792439

Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thép Thành Đạt
KM 24, QUỐC LỘ 6A, XÃ TIÊN PHƯƠNG, HUYỆN CHƯƠNG 

MỸ, HÀ NỘI
1 2 3.112.450

36 0107415208 Công ty TNHH Thương Hiệu Nội Thất Đồ Gỗ Interior Thôn Cao Sơn, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 2 2 3.124.695

37
0108339341

Công ty TNHH xuất nhập khẩu dược phẩm Tonic - Quang Phát
Tổ 6, khu Tân Xuân, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội
1 3 3.150.007

38 0107838316 Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thuận Phong Thôn Phụ Chính - xã Hòa Chính- huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 1 3 3.221.497

39 0108091147 Công ty TNHH thương mại và du lịch quốc tế Ngọc Việt Xóm Bến - Xã Tốt Động - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1 2 3.332.645

40
0108963662

Công ty cổ phần Kuras Việt Nam Xóm Nội, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1 3 3.500.855

41 0104574584 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - XÂY DỰNG LEGICO Thôn Cốc Thượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 2 3 3.526.296

42
0106660119

Công Ty TNHH Đầu Tư Anh Thơ
Xóm Bến, Xã Tốt Động, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
1 3 3.586.402

43 0108482768 Công ty cổ phần giải pháp sơn công nghệ mới Đội 12, Thôn Liên Hợp - Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1 2 3.637.334

44 0105802427 Công ty CP XD và đầu tư thương mại Thăng Long Số 90A Ninh Kiều, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1 3 3.785.359

45 0108813473 Công ty TNHH giải pháp công nghệ K-SOFT Việt Nam Xóm Chợ, xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2 2 3.794.921

46
0108893253

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại 

Bình Phương Phát
Thôn Xuân Trung, xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP.hà Nội 1 3 3.818.777

47 0500592837 Công ty TNHH một thành viên Điêu khắc đá Mạnh Hiếu Ninh Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1 4 4.359.605

48
0106107031

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ BẢO 

LINH
Thôn Quyết Thượng, xã Đông Sơn, Chương mỹ, Hà Nội 3 2 4.362.728

49 0106530173 Công ty TNHH sản xuất cơ khí và thương mại Toàn Cầu Km 29, xã Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội 3 2 4.362.740

50 0108908566 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bảo Anh GROUP Thôn Lam Điền, Xã lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội 3 2 4.381.730



51
0108471406

Công ty TNHH giáo dục Ngọc Toàn Thôn Đông Tiến, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 3 2 4.393.070

52 0103563533 Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Đại Việt Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1 3 4.409.837

53 0106353421 Công ty CP đầu tư phát triển Nguyễn Huy Thôn Đông Tiến, Xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 3 2 4.433.122

54 0106340454 Công ty TNHH thương mại và sản xuất VINABLOCK Thôn Vôi Đá, xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 3 2 4.433.381

55
0106677955

Công ty TNHH xây dựng sinh thái và thương mại Long Xuyên Xóm Cầu - Ngọc Hòa - Chương Mỹ - TP Hà Nội 1 3 4.434.123

56
0109219470

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG QUỐC 

GIA GOLDENT FOOD AUSTRALIA

KHU XUÂN HÀ, THỊ TRẤN XUÂN MAI, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, 

HÀ NỘI
1 3 4.434.327

57
0108265033

Công ty cổ phần phát triển và xây dựng Hoàng Long
Đội 17, Thôn Đại Từ, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
3 2 4.489.561

58 0104794043 Công Ty TNHH TMDV Tổng Hợp Thuận Phong KM 28 +100, Đông Phương Yên- Chương Mỹ- Hà Nội 1 4 4.519.978

59
0107713797

Công ty TNHH bao bì Ngọc Việt Thôn Đạo Ngạn, Xã Hợp đồng, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 1 2 4.776.000

60 0500355226 Công ty TNHH đầu tư thương mại Lan Dung Số nhà 126 tổ 3, Khu Tân Bình, TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 1 4 4.778.999

61 0500585903 Công ty TNHH bê tông và xây dựng Văn Minh Thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3 2 4.805.731

62 0107484145 Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Việt Nam Thôn Phượng Đồng, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1 4 5.128.887

63 0106228269 Công ty CP Đầu tư và lắp máy  xây dựng Hà Nội Đội 7, thôn ứng Hòa, Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội 1 3 5.222.338

64
0106790608

Công ty TNHH Thương Mại Thắng Huyền
Số 154 tổ 5 Khu Chiến Thắng, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội
2 2 5.537.350

65
0109328141

Công ty TNHH thương mại kỹ thuật cơ khí TK
Khu Cửa Đình, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội
2 2 5.795.000

66
0106611400

Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo tổng hợp Nguyễn Huy 

Hoàng
Thôn Đồng Lệ, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1 4 5.808.094

67 0106335768 Công ty TNHH Khai thác khoáng sản MRNB Thôn Nhân Lý, Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 4 2 5.810.449

68
0107525507

Công ty CP Xúc Tiến Thương Mại An Việt
Thôn Tràng An, thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
2 3 5.815.361

69
0107119417

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT KÍNH KIM THỊNH PHÁT
CỤM 5, THÔN PHƯỢNG NGHĨA, XÃ PHỤNG CHÂU, HUYỆN 

CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI
2 3 5.852.463

70
0107863136

Công Ty Cổ Phần Majestic Việt Nam
Số Nhà 30 Tiên Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành 

Phố Hà Nội
1 4 5.945.271

71
0105788194

Công Ty TNHH Công Nghiệp Big Bee
Số 35, Quốc Lộ 6A Xuân Mai, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, 

Thành Phố Hà Nội
1 4 5.947.077

72 0107517150 Công ty TNHH Thương Mại DP Quốc tế Trifaco Đội 9 Thôn Trại Hiền, Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội 1 5 5.995.208

73 0108674163 Công ty TNHH Hana AC Việt Nam Số 1, Tổ 1, Khu Tân Xuân, TT.Xuân Mai, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội 1 5 6.079.171

74 0105414093 Công ty cổ phần thiết bị giải pháp công nghệ Đức Thiện Xóm Nội - Thị trấn Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội. 2 2 6.095.585

75 0500356149 Công ty TNHH SXKD Dụng cụ thể thao Thủ Đô Điểm CN-TTCN Ngọc Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1 5 6.173.694

76
0109567372

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

BẢO QUÂN
Thôn Vôi Đá, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2 2 6.200.000

77
0108914087

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

MAXX BAMBOO

THÔN YÊN KIỆN, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ 

NỘI
2 2 6.249.531

78 0107854861 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại TOH Việt Nam Thôn Cả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 1 4 6.264.592

79
0109543558

Công ty TNHH thương mại và DV Đức Trí
Liền kề 2-13 khu đô thị Lộc Ninh, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội
4 2 6.296.220



80 0108177475 Công ty TNHH Phú Trực Đội 4, Thôn Tiên Lữ, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1 4 6.325.300

81
0500570872

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

MINH ĐẠO

THÔN YÊN TRƯỜNG, XÃ TRƯỜNG YÊN, HUYỆN CHƯƠNG 

MỸ, HÀ NỘI
4 2 6.372.000

82 0103186652 Công ty TNHH xây dựng thương mại và vận tải Đại Thành Xã Trần Phú, huyện Chương mỹ, Hà Nội 4 2 6.468.308

83
0106762216

Công ty TNHH phát triển thương mại xây dựng Phương Thúy
Số nhà 43, Tổ 3, Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương 

Mỹ, thành phố Hà Nội
2 2 6.500.248

84 0104237028 HTX nông nghiệp Hồng Phong - Chương Mỹ- Hà Nội. 4 2 6.623.781

85
0108471597

Công ty CP phát triển nhà cổ Tâm Linh Việt
Xóm Đồi, thôn Phù Yên - Xã Trường Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà 

Nội
4 2 6.907.777

86
0107528018

Công ty TNHH thương mại Phùng Anh
Số nhà 21C, tổ 6, khu Tân Bình - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương 

Mỹ - Hà Nội
0 25 6.934.119

87
0107649502

Công ty TNHH quản lý đất đai Hồ Thật Thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 3 2 7.084.197

88 0104936065 Công ty TNHH Tấn Xuyến Số 102, khu Bình Sơn, thị trấn Chúc Sơn 5 2 7.320.821

89
0108679676

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 2TECH
SỐ 69, TỔ 2, KHU TÂN XUÂN, THỊ TRẤN XUÂN MAI, HUYỆN 

CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI
2 2 7.354.961

90
0108941274

Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu 

Mai Linh

Thôn Xuân Sen, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
1 3 7.362.430

91
0106484223

CÔNG TY TNHH PRIDA VIỆT NAM
Tổ 4, khu Tân Bình - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ - TP Hà 

Nội
5 2 7.379.197

92
0107434401

Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu mây tre Phương 

Anh
Thôn Phú Vinh, Xã Phú Nghĩa, H Chương Mỹ, TP Hà Nội 4 2 7.507.600

93 0106494782 Công ty TNHH mây tre Trường Vượng Xã Đông Phương yên, Chương Mỹ, Hà Nội 1 6 7.532.628

94 0107373068 Công ty CP tư vấn và thiết kế nội thất An Huy Xóm 1, thôn Văn La - Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 4 3 7.561.234

95
0109133470

Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Thiên Hà
Thôn Nhật Tiến, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
2 3 7.604.183

96 0104255884 HTX nông nghiệp Đại Yên - Chương Mỹ- Hà Nội. 4 2 7.830.300

97 0106840418 Công ty TNHH xây dựng và Phát Triển Lâm Viên Số 28 tổ 2 khu Tân Xuân, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 5 2 7.858.425

98
0108439956

CÔNG TY CP - TẬP ĐOÀN GYM GROUP Xóm 2, thôn Miếu Môn, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 2 3 8.030.521

99 0108072916 Công ty CP CODESCO Việt Nam Thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 1 2 8.096.389

100 0106938036 Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Thu Hiền Số 93 tổ 3 Khu Tân Bình, TT Xuân Mai, H Chương Mỹ, Hà Nội 4 2 8.280.645

101
0106767510

Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu áo mưa Phong Thủy Thôn Đồng Lệ, Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội 3 2 8.472.872

102 0108489900 HTX nông nghiệp Phú Nghĩa - Chương Mỹ- Hà Nội. 5 2 8.484.002

103 0106345533 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và xây dựng Bảo An Đội 6, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 4 2 8.577.368

104 0106440064 Công ty TNHH MTV SHELL GAS Trung Đạt Số 1, tổ 5, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 5 2 8.639.195

105 0107280670 Công ty TNHH nông lâm nghiệp Châu Mai Thôn Xuân Thủy, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 6 2 8.712.255

106
0107632989

Công ty TNHH Đầu tư phát triển Minh Phúc KM19,QuốcLộ 6, Tràng An, Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 6 2 8.736.652

107 0108485984 HTX nông nghiệp Quảng Bị Thôn 2, xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội 3 2 8.749.507

108
0107459981

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển MKC Đội 1, thôn Đồng Nanh, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 4 3 8.750.335



109
0106305428

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

VẬN TẢI TUẤN ĐẠT

Số nhà 58 tổ 3 khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương 

Mỹ, Hà Nội
6 2 8.794.096

110 0106815771 Công ty TNHH dịch vụ vận tải và du lịch Thịnh Vượng Thôn Đồi Chè - Xã Thanh Bình - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 3 2 8.806.518

111
0108700367

Công ty TNHH kế toán và kiểm toán MVA Việt Nam
Liền Kề 3-04 Khu Đô Thị Lộc Ninh, Thị Trấn Chúc Sơn, H.Chương 

Mỹ, TP.Hà Nội, Việt Nam
5 2 8.808.168

112 0106203923 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh và dịch vụ Bảo Lộc Thôn Tiên Lữ - Xã Tiên Phương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3 3 8.822.420

113
0500446441

Công ty TNHH Minh Phong
Đội 1/5 Nông Trường Lương Mỹ, Xã Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà 

Nội
2 3 8.822.905

114
0107621497

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 

NHÀ XINH

Số 5A, Tổ 3 khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân  Mai, huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
3 2 8.884.192

115 0104197791 Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại SII Khu Ninh Kiều, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 6 2 8.892.809

116
0106372463

Công ty CP MVA Việt Nam
LK3 - 04 Khu đô thị Lộc Ninh - Thị trấn Chúc Sơn - Huyện Chương 

Mỹ - Hà Nội
5 2 8.926.430

117
0107715025

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KỸ THUẬT CHIẾN THỦY

Tổ 1, khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội
2 3 8.951.655

118
0106308122

Công ty TNHH vận tải xây dựng và thương mại Hoàng Anh Cầu Hạ Dục - Xã Đồng Phú - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2 4 8.969.001

119
0106776554

Công ty CP xây dựng và nội thất HomeGroup
Đội 1, Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
3 2 9.088.352

120 0106868477 Công ty TNHH Tiến Đệ Thôn Khê Than, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1 6 9.129.426

121
0105581908

Công ty TNHH máy công trình Hồng Gia thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 2 4 9.129.747

122
0106118668

Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Thành Nam Thôn Chúc Lý, Xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1 6 9.205.072

123
0105814045

Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Cường Thịnh
Km430+400 đường Hồ Chí Minh, Thôn Văn Sơn, Xã Hoàng Văn Thụ, 

Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
3 2 9.234.694

124
0108217939

Công ty TNHH mây tre Phú Vinh Thôn Phú Vinh, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3 2 9.297.945

125
0109579297

Công ty TNHH REALPHOTO
Số 119, tổ 7, khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
6 2 9.355.635

126
0103686278

Công ty cổ phần thủ công mỹ nghệ S.A Việt Nam
Thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, Việt 

Nam
6 2 9.360.800

127 0107334615 Công ty CP lắp máy xây dựng và thương mại Hữu Phát Thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội 0 5 9.527.601

128 0108551690 HTX nông nghiệp Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ - Chương Mỹ- Hà Nội. 5 2 9.639.584

129 0108155513 HTX nông nghiệp Tốt Động - Chương Mỹ- Hà Nội. 4 2 9.646.739

130
0108690077

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư xuất nhập khẩu 

UMI Food

Xóm Đồi, thôn Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
3 3 10.130.036

131
0101461800

CÔNG TY TNHH DỆT LEN XUẤT NHẬP KHẨU HIỀN 

GIANG
Đội 4, thôn Đồng Nanh, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2 3 10.247.957

132 0104497322 Công ty CP ô tô Long Vũ Ngã tư Ninh Kiều, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1 5 10.293.282

133
0108430054

Công ty TNHH Sản xuất Mây tre Bình Minh
Thôn Nhật Tiến, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
6 2 10.333.252

134 0108702621 HTX nông nghiệp Hoà Chính - Chương Mỹ- Hà Nội. 6 2 10.913.890

135 0106732211 Công ty TNHH thương mại và cơ khí Văn Nhân Thôn Xuân Sen, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 2 4 10.976.259

136 0108543876 HTX nông nghiệp Thuỷ Xuân Tiên - Chương Mỹ- Hà Nội. 4 2 10.985.318



137 0106999381 Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại Tuấn Ngọc Thôn Xuân Linh, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 3 3 11.002.985

138 0105177893 Công ty TNHH cơ khí xây dựng công nghiệp Tâm An Thôn Thanh Trì, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1 8 11.105.184

139
0107765361

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đầu Tư Linh Dương Xóm Trại Hạ, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 6 2 11.193.665

140
0107892137

Công ty TNHH xây dựng vận tải Hoàng Long
số 43, Khu Bắc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành 

Phố Hà Nội
0 10 11.199.906

141 0500466261 Công ty cổ phần Trung Anh Tổ 8 tiểu khu Tân Bình, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 3 3 11.490.176

142
0107912785

Công ty TNHH thương mại Long Khang
Số nhà 14 khu Tân Mai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà 

Nội
4 2 11.501.050

143 0500477337 DNTN Đức Hà Thôn Đồng Lệ - xã Hợp Đồng - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 1 6 11.522.121

144
0109315657

Công ty TNHH sản xuất thương mại và vận tải Hải Phát
Thôn Văn Sơn, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
4 2 11.539.368

145 0105187764 Công ty TNHH thêu Đức Minh Thôn Phượng Bản, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 4 2 11.563.175

146 0104516173 Công ty TNHH Tuấn Tường Thôn Phúc Cầu - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ - TP.Hà Nội 8 2 11.619.832

147
0109694250

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

MINH PHÁT
Thôn Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 4 3 11.690.200

148 0109412026 Công ty TNHH LOGISTICS Hải An Đội 1, Thôn Lam Điền, xã Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội 7 2 11.706.035

149
0500435545

Công ty CP khai thác xây dựng Nam Sơn
Km 6 + 500 ngã Tư đường 21A, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà 

Nội
4 2 11.742.133

150
0108124089

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VẠN 

PHÚ
Phố Gốt, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1 7 11.753.528

151 0106798928 Công Ty TNHH DV Viễn Thông 24h Số 3, Hoà sơn, Chúc sơn, Chương mỹ, Hà nội 8 2 11.776.041

152 0106894029 Công ty CP MEKONG Việt Nam Thôn Phượng Nghĩa, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 2 5 11.887.195

153 0105798763 Công ty TNHH đồ gỗ Hoàng Long Cụm CN-TTCN Ngọc Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 2 5 11.895.054

154 0106691928 Công ty TNHH sản xuất và thương mại phát triển Tự Lực Thôn Đồng Du, Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội 2 4 11.942.081

155 0105235496 Công ty CP thuốc thú y Nguyên Anh Thôn Mỹ Lương, Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội 8 2 12.012.856

156 0107025134 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại tiệc Thiên Ân Thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 0 11 12.267.356

157
0500558748

Công ty TNHH quảng cáo Minh Thành Thôn Hạ Dục, xã Đồng Phú, huyện CHương Mỹ, Thành phố Hà Nội 4 3 12.357.350

158 0109414104 Công ty CP sản xuất và kinh doanh dịch vụ Huy Hùng Thôn Chúc Lý, Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 2 4 12.449.432

159
0105833425

Công ty CP công nghệ MED-LIFE
Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xã Phụng Châu, huyện Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội
7 2 12.499.898

160 0107643525 Công ty TNHH nhựa Thủ Đô thôn Đồng Lệ, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội 8 2 12.600.000

161
0107079147

Công ty TNHH XD và TM Nam Đô Ô Số 4, Khu Đìa Thông, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3 3 12.816.211

162 0106141120 Công ty TNHH In quảng cáo Tuấn Hoa Thôn Nghĩa Hảo, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 5 2 12.861.589

163
0108243463

Công ty TNHH thế giới số Hải Anh Thôn Phượng Nghĩa - Xã Phụng Châu - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1 9 12.931.243

164 0108545418 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tuệ Linh Thôn Tiên Lữ, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 2 5 13.252.448

165
0105673429

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Khởi Nghiệp Xóm Nội, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 4 2 13.427.400

166 0500471984 Công ty TNHH Sao Mai Việt Nam Xóm Nội, Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 4 3 13.439.307

167 0108498704 Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Tân An Thôn Tân Mỹ - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1 9 13.552.361



168 0107508491 Công ty TNHH thiết bị xây dựng và dịch vụ Hưng Thịnh Thôn Mới, Xã Hồng Phong, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam 2 5 13.908.384

169
0109364904

CÔNG TY CỔ PHẦN MÂY TRE ĐAN TÂN TIẾN Thôn Đông Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 9 2 13.967.307

170
0106740741

Công ty TNHH quảng cáo và truyền thông PBC Việt Nam
Xóm Giữa, Thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố 

Hà Nội
3 3 14.080.210

171 0105388809 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MẠNH DUY thôn lũng vị, xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 0 10 14.144.998

172 0500450180 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mỹ Hà Xóm Tiếu, Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 5 3 14.224.670

173
0107483180

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Tuyết Anh
Số nhà 43, tổ 3 khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội
5 2 14.697.900

174
0108300023

Công ty cổ phần ĐT&TM thiết bị cơ điện Bình Minh
Lô 18C, khu đồng đỏ ngọn,QL6, TT Xuân Mai, H. Chương Mỹ, TP. Hà 

Nội
7 2 14.700.223

175 0108539950 HTX nông nghiệp Thanh Bình - Chương Mỹ- Hà Nội. 5 3 14.770.574

176
0107844849

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIỆT KHUÊ
THÔN PHÚC CẦU, XÃ THỤY HƯƠNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, 

HÀ NỘI
4 4 14.922.514

177 0107328636 Công ty TNHH thủ công mỹ nghệ và nội thất Sáng tạo Việt Xóm Đường - Đại Yên - Chương Mỹ - TP Hà Nội 6 2 14.937.575

178 0108811081 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÚC VINH VIỆT NAM Xóm Trại - Đại Yên - Chương Mỹ- Hà Nội 2 5 14.994.714

179
0107516044

Công ty TNHH công nghệ và sản xuất Thái An
THÔN PHÚ HỮU 2, XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ 

NỘI
2 5 15.016.757

180
0108139367

Công ty TNHH dược và thiết bị y tế Hồng Anh
Số Nhà 28, Tổ 7 Khu Tân Bình TT Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ -Hà 

Nội
10 2 15.229.998

181 0104955558 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Đức Số 30A, tổ 4, khu Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 5 2 15.230.159

182
0103574609

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại Minh Anh
Xóm Hoa Sơn - Thôn Chúc Đồng - Xã Thuỵ Hương - Huyện Chương 

Mỹ - Tp. Hà Nội
2 5 15.563.489

183
0107715071

Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư thương mại Nguyên Ngọc Xóm Đường, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 1 12 15.592.380

184
0105228900

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI TRUNG ANH
ĐỘI 3, XÃ ĐỒNG PHÚ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 3 4 16.059.890

185
0108341125

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM 

KHÍ HÙNG DŨNG

THÔN NGHĨA HẢO, XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ 

NỘI
2 7 16.521.511

186
0106776522

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Mạnh Khang
Thôn Xuân Sen, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
1 11 16.610.487

187 0106217683 Công ty CP đầu tư và xây dựng Vinahasco thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương mỹ, tp Hà nội 2 5 16.643.179

188
0108443487

Công ty CP xây dựng và thương mại Thành Thúy
Thôn Xuân Long, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
1 11 16.649.549

189 0108523365 Hợp tác xã Nông nghiệp Trung Hoà - Chương Mỹ- Hà Nội. 5 3 16.732.758

190 0500444116 Công ty CP Sản xuất và Thương mại HT xã Tiên Phương, Chương Mỹ- Hà Nội. 5 3 17.365.280

191
0107002257

Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Thanh 

Tuấn
Thôn Đồi 3, xã Đông Phương yên, huyện Chương mỹ, TP Hà nội 3 5 17.370.707

192 0108496584 HTX nông nghiệp Trần Phú - Chương Mỹ- Hà Nội. 6 2 17.595.600

193 8009288972 SHOP HOA XINH Số 43, khu Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1 11 17.806.716

194
0500560289

Công ty TNHH mây tre Nhật Minh
Thôn An Thượng, Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
3 5 17.962.044

195 0104865470 Công ty TNHH TM dịch vụ Thăng Ngà Thôn Nhật Tiến - Xã Trường Yên - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 6 3 18.169.321

196 0107364190 Công ty TNHH thương mại và thiết bị Tiến Dũng Thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội 3 4 18.482.260



197
0106354150

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MỸ THUẬT ĐẠT VINH Thôn Cao Sơn, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3 5 18.489.026

198 0107902032 Công ty TNHH XNK đồ mỹ nghệ Hồng Cơ Thôn 2, Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 2 7 18.538.979

199 0107017694 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Fly Việt Nam Xóm Gốm, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 0 15 18.650.174

200
0108064383

Công ty TNHH dầu tư thương mại và dịch vụ Phát Đăng Dung
Xóm chùa - Thôn Tiên Lữ - xã Tiên Phương - Huyện Chương Mỹ - 

Thành phố Hà Nội
10 2 18.690.428

201
0108277857

Công ty TNHH TONKIN Anh Khôi
Khu công nghiệp Đồng Sen, Làng nghề thôn Phù Yên, Xã Trường Yên, 

Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
1 12 18.808.804

202 0102840262 Công ty CP truyền thông và công nghệ ICHIP Đội 7, Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội 11 2 19.183.016

203
0108181841

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MÂY 

TRE ĐAN TẤN ANH

THÔN ĐỒI 2, XÃ ĐÔNG PHƯƠNG YÊN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, 

TP HÀ NỘI
1 10 19.472.394

204
0108160954

Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng ACT Thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 4 4 19.638.814

205 0104859565 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Cường Thôn Đồi mít- Xã Nam Phương Tiến- Huyệ Chương Mỹ- TP Hà Nội 2 8 19.921.377

206 0104213443 Công ty TNHH kinh doanh sản xuất đồ gỗ Tiến Đạt Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2 5 20.031.449

207
0104262200

Công Ty TNHH Môi Trường Và Phát Triển Thăng Long
Km29+200, Quốc Lộ 6, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Hà 

Nội
7 2 20.185.650

208
0500594714

Cty TNHH 1 TV Thương mại và phát triển công nghệ Minh 

Hiếu
TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1 10 20.187.154

209 0105255220 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Minh Thư Đội 1, Thôn Đồng Lệ, Hợp Đồng, Chương Mỹ, TP Hà Nội 7 2 20.193.401

210
0109187116

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KQT 

HÀ NỘI
Thôn Lương Xá, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 4 4 20.203.098

211 0105271053 Công ty TNHH Thương Mại ánh Sáng Ngọc Việt Thôn Non Nông, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 2 8 20.358.108

212
0108087863

Công ty TNHH T&T Trung Sơn Thôn Hạ Dục, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2 7 20.378.600

213 0109161171 Công ty TNHH dịch vụ sức khỏe Việt Xuân Mai 148 Tân Mai, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 11 2 20.416.864

214 0500576923 Công ty TNHH nội thất Minh Dưỡng TT Chúc Sơn Chương Mỹ TP Hà Nội 1 14 20.431.352

215
0107805991

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phương Chi Thôn An Hiền, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2 7 20.520.230

216 0106158928 Công ty CP giáo dục quốc tế Hoàng Gia Anh Khu Bình Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 6 3 20.874.520

217 0106326530 Công ty TNHH Chế Biến Nông Sản Anh Tuấn Thôn Yên Trường - Xã Trường Yên - Chương Mỹ - Hà Nội 2 7 20.881.806

218 0108070098 Công ty cổ phần HD Youth Việt Nam Thôn Lam Điền, Xã Lam Điền, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội 3 4 20.973.952

219
0108220201

Công ty TNHH thực phẩm Lương An
Thôn Xuân Linh, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
5 4 21.259.042

220
0108656823

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Huy 

Hoàng

Đội 6 thôn Phú Bến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
2 8 21.298.194

221 0106674425 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xử lý nước Chi Anh Thôn Long Miếu Châu, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 2 9 21.452.294

222
0105796879

Công ty TNHH môi trường và phát triển Hoàng Long Km 21+300, quốc lộ 6, thôn Ngọc Giả, Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 7 4 21.745.759

223
0107639751

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THỰC 

PHẨM H&H
Xóm Đông, Chúc Lý, Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 1 14 22.082.957

224 0106476624 Trường THPT Đặng Tiến Đông xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 6 4 22.301.198

225
0106327291

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phú Ngọc Thôn Xuân Trung, xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP.hà Nội 3 6 22.525.654



226
0105376176

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh TTC Việt Nam
Tầng 2, số nhà 133 phố Chợ - Xã Quảng Bị - Huyện Chương Mỹ - Hà 

Nội
3 5 23.031.734

227 0500584201 Công ty CP Sản xuất Thương mại N.T.C Km 21+800 Quốc lộ 6A- Ngọc Hòa- Chương Mỹ- Hà Nội. 9 2 23.428.891

228
0108103321

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hà Biên
Số 45B, tổ 2, Khu Chiến Thắng, Thị Trấn Xuân Mai, H.Chương Mỹ, 

TP.Hà Nội
10 2 23.583.285

229
0106508273

Công ty TNHH Cơ Điện Minh Phúc xóm Chùa, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 4 5 23.788.358

230 0105399448 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Hội Thái Số nhà 5 Tổ 5 khu Tân Bình TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 4 5 23.814.288

231
0500231580

Công ty TNHH Công Thành Trường Phát
B10A - Khu đô thị Nam Trung Yên, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội
2 6 23.915.227

232
0107999810

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 

CHÂU PHÁT

THÔN NGHĨA HẢO, XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ 

NỘI
7 3 24.002.303

233 0107641912 Công ty TNHH xây lắp cơ điện Hoa Mai số nhà M32, Khu tập thể nhà máy A40, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 8 2 24.194.051

234
0108266421

Công ty CP SHOGO Việt Nam
Lô 11 Khu đô thị Vũng Voi, KM 28 Quốc Lộ 6 Thôn Nhật Tiến, Xã 

Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội
6 2 24.277.104

235
0106305442

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Thương 

Mại Việt Long
Km 29, quốc lộ 6A, Xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 11 2 24.697.887

236
0106473535

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Phước Lộc Số nhà 107, Tổ 3, Khu Tân Bình, TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 8 2 25.404.681

237 0107443533 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Quý Phong Thôn Đồi 3 - Xã Đông Phương Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 4 4 25.420.425

238 0108553994 Công ty CP đá thạch anh TBS Thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội 1 16 25.497.976

239
Không có MST

Mầm nơn tư thục Hoa Mộc Lan
Số 27 Khu Đô Thị Lộc Ninh, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, 

Thành Phố Hà Nội
2 6 25.831.838

240
0106856418

Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Nông Nghiệp Thủ 

Đô
Thôn Đông Tiến- xã Tân Tiến -Huyện Chương Mỹ-thành phố Hà Nội 5 7 26.125.502

241 0500441443 Công ty CP Tự Lực B13 Lô 20 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 4 4 26.181.096

242
0107777695

Công ty TNHH Bảo vệ Lâm Sơn Động
Thôn Quan Châm, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà 

Nội
18 2 26.259.762

243
0108466082

Công ty TNHH sản xuất may mặc - thời trang Mian Thôn Xuân Linh, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 0 14 26.545.442

244 0106017927 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Đông Sơn Lương Sơn - Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 1 18 26.841.836

245 0105423394 Công ty TNHH Thiết bị B.D.E Thôn Phương Hạnh, Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 18 2 26.856.862

246
0108865753

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Xây Dựng Ngọc 

Tùng
Thôn Yên Kiện - xã Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 1 7 26.892.545

247 0106744087 Công ty TNHH sản xuất và thương mại sơn Việt Mỹ Thôn Chúc Đồng, Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội 3 6 27.321.820

248 0104367468 Công ty TNHH công nghệ Đông Tây số 36 Khu Yên Sơn thị trấn chúc sơn huyện Chương Mỹ Hà Nội 11 3 28.091.361

249
0107835428

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vật Liệu Xây Dựng Tây Hà V6A01-02 KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 17 2 29.033.016

250
0108603927

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ HUY KHÁNH
Đội 1, Thôn Đồng Nanh, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 5 3 29.372.622

251
0100103305

Chi nhánh công ty TNHH MTV ĐT&PT nông nghiệp Hà Nội-

Xí nghiệp Chè Lương Mỹ
Chương Mỹ, Hà Nội 16 2 29.865.557

252 0106505829 Công ty CP sản xuất dịch vụ và xây dựng Quang Minh Thôn Đồng Lệ, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 4 7 30.235.584

253 0104594277 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Trường Hưng Thôn Cả, Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà nội 2 10 30.863.848

254 0108305085 Công ty Cổ phần cơ khí HIMEC Xóm Và, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 2 11 30.904.858



255
0108933509

CÔNG TY TNHH SX ĐẦU TƯ WINLINKS VIỆT NAM
THÔN TRUNG VỰC NGOÀI, XÃ THƯỢNG VỰC, HUYỆN 

CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI
2 10 31.957.949

256 0106118682 Công ty TNHH Cơ Khí Chế Tạo Tân Hiệp Thành Khu Chiến Thắng, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 2 6 32.117.601

257 0500428435 Công ty CP Công trình Giao thông Thăng Long Số 234C, Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội 6 4 32.297.753

258 0106040789 Văn Phòng Công Chứng Vũ Tiến Trí Tổ 1, Khu Xuân Hà, TT Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 11 3 32.384.160

259
0500593340-002

Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển 

Thủy lợi Sông Đáy
xã Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội 15 2 32.788.287

260 0107151481 Công ty TNHH xây dựng Đông Bắc Hà Nội thôn Quyết Tiến, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2 12 33.204.372

261 0107961327 Công ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Tùng Anh Thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ TP Hà Nội 3 8 33.500.729

262 0108362573 Công ty TNHH UAGMAP Thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên, H.Chương Mỹ, Tp Hà Nội 1 21 34.029.484

263
0105787666

Công ty TNHH một Thành Viên Đào Phát
Km 22+800, quốc lộ 6A, thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện 

Chương Mỹ, Hà Nội
2 11 34.131.703

264 0500535010 Công ty Cổ phần Tiên Viên xã Đại Yên- Chương Mỹ- Hà Nội 22 2 35.034.290

265 0104998287 Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Nam Hải Đội 1, Hạ Dục, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ. TP. Hà Nội 1 10 35.179.914

266 0107703679 Trung tâm nghiên cứu quản lý thiên tai và cháy rừng Số 10, tổ 3, Khu Xuân Hà, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 3 8 35.580.850

267
0108187875

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHẢI NGỌC
Số 141, Tổ 2, Khu Tân Xuân,Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
1 10 36.159.938

268
0106604555

Công ty TNHH Kinh Doanh Vận Tải Tổng Hợp Thành Long
Số nhà 5, ngõ 1A, Tổ 5 Khu Chiến Thắng, TT Xuân mai, Chương Mỹ, 

Hà Nội
6 5 36.276.733

269 0107408458 Công ty TNHH điêu khắc Thắng Cảnh Thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2 11 36.841.503

270 0105932183 Công ty TNHH cơ điện Thái An Thôn Tiến Phối, Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội 12 3 37.749.764

271 0108230993 Công ty TNHH Cảnh Quan Greenlife Tổ 5, Khu Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 5 6 38.113.737

272 0106837091 HTX nông nghiệp Hữu Văn - Chương Mỹ- Hà Nội. 7 4 40.185.119

273 0106571807 Công ty TNHH MC Thái Sơn Xuân Mai Thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 6 5 40.416.419

274 0500467096 Công ty CP Xây dựng- Thương mại Cát Thành thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ- Hà Nội. 2 9 40.490.535

275 0104101154 Công ty CP xây dựng và đầu tư Hiệp Phú KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ- Hà Nội. 22 4 40.543.734

276 0106156790 Công ty CP đầu tư và thương mại Minh Lâm Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 5 5 40.604.703

277
0106312288

Công ty TNHH xây dựng và thương mại quy hoạch kiến trúc 

MD
Khu Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 2 13 40.646.862

278 0104110092 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Yên Số 137 Yên Sơn, TT.Chúc Sơn, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội 7 5 41.024.077

279
0106530222

Công ty CP tư vấn và phát triển Quốc Tế BIGSUN Số 24 khu Bắc Sơn - Thị trấn Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 7 4 42.415.399

280 0104933191 Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn quản lý HAL 14 Khu Bình Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 8 4 44.807.322

281 0104495646 Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Đoàn Gia Số 3 Tiên Sơn, Tổ Bắc Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 31 2 45.312.813

282
0107633326

Công ty cổ phần cơ điện PCCC Hải Dương
Số nhà 10, thôn Xuân Trung - Xã Thủy Xuân Tiên - Huyện Chương Mỹ 

- Hà Nội.
3 8 46.364.886

283 0102360516 Công ty CP Nội thất Mái ấm Việt Đội 4, thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội 2 14 46.394.052

284
0107521654

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Kinh Đô Tây Bắc Số 69, tổ 3 khu Chiến Thắng, TT Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 4 10 47.979.133

285 0500579152 Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thương Mại Thành Phượng Tổ 3, Tân Bình, TT Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 8 5 48.198.789

286
0107637401

Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Nam Cường Thôn Long Châu Miếu - Xã Phụng Châu - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 0 25 48.233.864



287 0106531949 Công ty TNHH phần mềm JINGLE Việt Nam Xóm Mới, Xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội 4 6 49.789.813

288 0108973999 Công ty CP tập đoàn ST Toàn Cầu KCN Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 5 5 50.617.674

289
0107435437

Công ty TNHH Greenours Việt Nam
Xưởng sản xuất số 2, lô CN-A2 khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú 

Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
4 9 51.256.349

290 0103702716 HTX nông nghiệp Đông Sơn - Chương Mỹ- Hà Nội. 6 5 51.517.632

291
0305844590-003

Chi nhánh công ty TNHH xây dựng hàng rào biệt thự tại Hà 

Nội - Nhà máy sản xuất

Cụm Công nghiệp Phụng Châu, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Tp 

Hà Nội
18 3 52.851.393

292
0107786724

Công ty TNHH Hóa Chất Xây Dựng Kim Sơn
Thôn Phượng đồng, Xã Phụng châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
17 2 54.032.118

293 0108963704 Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển và xây lắp Thịnh Phát Xóm Xá, - Thị trấn Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội. 2 18 54.094.022

294 0108404625 Công ty Cổ phần Colourful Life KCN Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 6 5 55.350.457

295 0105608772 Công ty CP ELITEGROUP Việt Nam Thôn Phù Yên, Xã Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 20 3 57.887.432

296
0106051170

Công Ty TNHH Famco Việt Nam
Km 28 Quốc lộ 6 A xã Trường Yên Huyện Chương Mỹ Thành Phố Hà 

Nội
10 5 58.228.046

297
0106175112

Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Bình Minh Thôn Long Châu Sơn, Xã Phụng Châu,Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 2 21 64.949.241

298 0108359757 Công ty TNHH thiết bị y tế và môi trường Việt Nhật Xóm Trại - Xã Tốt Động - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 10 5 67.303.937

299
0104172998

Công ty CP kinh doanh HDO
Lô CN 2 - KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành 

Phố Hà Nội, Việt Nam
0 22 70.022.934

300 0101459382 Công ty TNHH Tân Gia Bình Điểm CN-TTCN xã Phụng Châu, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 12 5 72.149.913

301 0500472995 Công ty TNHH Cao Su Vũ Quế Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội 25 3 74.394.613

302 0500582395 Công ty cổ phần tập đoàn Đông á Thôn Ninh Sơn, TT. Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 18 5 79.156.375

303
0106280124

Công Ty TNHH Xây Dựng Bình Phát
Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà 

Nội
12 4 79.773.489

304
0104206340

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Long Dương
Thôn Nam Hài - Xã Nam Phương Tiến - Huyện Chương Mỹ - TP Hà 

Nội
2 25 81.894.535

305 0107671875 Công ty TNHH Đầu tư TM và Sản xuất Minh Hiếu Thôn Thanh Trì - Xã Đông Sơn - huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 12 4 83.182.992

306 0106488637 Công ty cổ phần công nghệ Đức Trung Khu Ninh Kiều, Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 28 2 84.506.570

307 0106857041 Công ty TNHH đầu tư thương mại du lịch Phương Anh Thôn An Phú, Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 9 7 89.561.189

308 0104231040 Công ty CP vận tải thương mại và du lịch Thành Đô Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3 23 112.845.042

309 3800969705 Trường Mầm Non tư thục Hoa Trạng Nguyên Thôn Xuân Sen, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 1 8 115.478.885

310
0500415394

Công ty TNHH đầu tư xây dựng SHB Việt Nam
Thôn Thuần Lương, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
26 4 119.390.751

311
0108209568

Công ty TNHH xây dựng và kết cấu kỹ thuật công trình
Đội 5, Thôn Phượng Nghĩa - Xã Phụng Châu - Huyện Chương Mỹ - Hà 

Nội.
4 13 137.063.156

312
0700773781

Công Ty TNHH Icons Việt Nam
Km25.5 Thôn NGhĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Tp.Hà 

Nội
14 7 149.448.287

313 0105041596 Công ty Cổ phần thiết bị Việt á Khu Yên Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 55 2 165.293.080

314 0106240509 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng TTC Số 1, phố Bình Yên - Xã Đông Sơn - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội. 7 17 173.541.317

315
0109083533

Công ty TNHH dịch vụ sửa chữa và thương mại Hoàng Hà
TỔ 2 KHU TÂN MAI, THỊ TRẤN XUÂN MAI, HUYỆN CHƯƠNG 

MỸ, HÀ NỘI
7 12 177.164.624

316 0100968073 Công ty TNHH Vải Sợi Khúc Tân Cụm CN Ngọc Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 59 2 198.170.656

317
0500436411

Công ty TNHH SX &XNK Đoàn kết 1 Km 25, quốc lộ 6A, Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 72 3 207.326.011



318 0101731327 Công ty cổ phần nội thất Hà Lâm Lô CN9, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 43 5 217.098.949

319 0104631377 Công ty Cổ phần Sữa Xuân Mai Tiểu khu CK2, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 24 8 225.307.391

320
0101644346

Công ty TNHH Trung Hùng Hà Nội
Cụm Công Ngiệp Ngọc Sơn - thị Trấn Chúc Sơn - huyện Chương Mỹ - 

Thành phố Hà Nội
26 8 256.345.852

321 0106579919 Công ty TNHH một thành viên Bê tông  Xuân Mai thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 191 6 1.766.075.334

322 0500469583 Công ty môi trường đô thị Xuân Mai Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 231 5 1.897.039.832

323 0107469570 Công ty CP dược phẩm công nghệ cao Abipha Lô đất CN-2 KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 178 13 3.146.708.192

14.665.109.501Tổng cộng

Lưu ý: Số tiền đơn vị nộp trong tháng 11/2021 (nếu có) sẽ được ghi nhận vào Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN tháng 11/2021 của đơn vị.


